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ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Câu 1: (3,5 điểm): Tại thời điểm t = 0 s người ta ném đồng thời hai vật với cùng tốc độ ban đầu v0 từ một điểm O trên mặt đất. Vật thứ nhất ném lên thẳng đứng theo trục Oy, vật thứ hai ném xiên lên trên trong mặt phẳng Oxy và hợp với phương ngang Ox một góc (.

a) Viết phương trình chuyển động của mỗi vật theo phương Ox và Oy.

b) Viết biểu thức xác định khoảng cách L giữa hai vật ở thời điểm đầu tiên một trong hai vật chạm đất.

c) Tính góc ( để L đạt giá trị lớn nhất.

Đáp án và thang điểm câu 1:
	1
	a) Phương trình chuyển động của hai vật:

Vật một: 
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Vật hai:
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	b) Khoảng cách giữa hai vật:
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Vật thứ hai chạm đất trước, thời gian chuyển động là  
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	c)
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Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có



[image: image10.wmf]3

4

2

0

2

sinsin

1sin

32

22

3

v

d

g

aa

a

æö

++-

ç÷

£

ç÷

ç÷

èø

= 
[image: image11.wmf]4

0

2

32

27

v

g



Vậy dmax = 
[image: image12.wmf]2

0

46

9

v

g

 

đạt được khi sin( = 
[image: image13.wmf]2

3

 → ( = 41,80

	0,5

0,25

0,5


Câu 2: (3 điểm)
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Một vật có trọng lượng P=100N được giữ đứng yên trên mặt phẳng nghiêng góc α bằng lực F có phương nằm ngang (hình 2). Biết tanα=0,5 và hệ số ma sát trượt μ=0,2. Lấy g=10m/s2.

a) Tính giá trị lực F lớn nhất.

b) Tính giá trị lực F nhỏ nhất 
Đáp án và thang điểm câu 2:

a) Lực F có giá trị lớn nhất khi vật có xu hướng đi lên. Khi đó các lực tác dụng lên vật như hình vẽ. Do vật cân bằng nên 
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Chiếu lên phương mặt phẳng nghiêng và phương vuông góc với mặt phẳng nghiêng ta được:
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Thay số ta được: 
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b) Lực F có giá trị nhỏ nhất khi vật có xu hướng đi xuống. Khi đó lực ma sát đổi chiều so với hình vẽ. Do vật cân bằng nên 
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Chiếu lên phương mặt phẳng nghiêng và phương vuông góc với mặt phẳng nghiêng ta được:
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Thay số ta được: 
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	Câu 3 (2,5 điểm): Một bạn học sinh lớp 10 tiến hành thí nghiệm đo hệ số ma sát nghỉ giữa một khúc gỗ và một tấm ván theo sơ đồ thí nghiệm (Hình 5). Bạn này từ từ kéo tấm ván lên để tăng góc nghiêng của nó cho đến khi khúc gỗ bắt đầu trượt xuống thì giữ cố định vị trí của tấm ván. Sau đó bạn ấy dùng thước dây có độ chia nhỏ nhất 1mm đo các khoảng h và d được kết quả lần lượt là 20 cm và 55 cm.
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a) Tính hệ số ma sát nghỉ từ các số liệu đo được.



b) Tính sai số của phép đo trên. Lấy sai số dụng cụ bằng một nửa độ chia nhỏ nhất của thước.

Đáp án và thang điểm câu 3:

	3
	Hs vẽ hình và phân tích lực đúng 
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	Hệ số ma sát nghỉ  (n = 
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	Sai số : ((n = (n(
[image: image22.wmf]hd

hd

DD

+

) 
Thay số((n = 0,0012  
	0,5
0,5




Câu 4 (3,0 điểm): [image: image71.wmf]F
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Thanh AB có đầu A tựa trên sàn, đầu B được treo bởi dây BC. Biết tam giác ABC là đều. Khối lượng của thanh là m = 2 kg. Hệ thống đang ở trạng thái cân bằng và hai điểm A, C nằm trên đường thẳng đứng (hình 2).
a) Bằng cách xét điều kiện về mômen lực với trục quay là A. Hãy tìm lực căng T của dây BC.

b) Tìm hệ số ma sát giữa AB với sàn để trạng thái cân bằng trên được thiết lập.

Đáp án và thang điểm câu 4:

	Bài 4:

(2 điểm)
	a. Chọn trục quay là điểm A. Phương trình momen là:

mg.
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( T = mg/2 = 10 N.

b. Điều kiện cân bằng: 
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Chiếu lên phương nằm ngang và phương thẳng đứng.
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Để thanh không bị trượt thì Fms 
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Câu 5 (3,0 điểm): Một mái hiên tạo thành dốc AB dài 1,935 m, nghiêng góc
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so với phương nằm ngang. Điểm C là chân đường thẳng đứng hạ từ B xuống mặt đất. Từ A thả vật 1 có khối lượng 
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 trượt trên AB, cùng lúc đó từ C bắn vật 2 có khối lượng 
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lên theo phương thẳng đứng như Hình 5. Biết rằng hai vật sẽ va chạm với nhau ở B, vật 2 xuyên vào vật 1 rồi cả hai cùng bay theo phương nằm ngang ngay sau khi va chạm. Hệ số ma sát giữa vật 1 và mặt AB là 
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. Tìm độ cao của điểm B so với mặt đất.
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Đáp án và thang điểm câu 5:
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Chọn gốc thế năng ở B

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có: 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image37.wmf]1
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Vận tốc vật 1 khi đến B là 4m/s
	0,25
0,5

0,25

	Gia tốc vật 1 khi trượt dốc:  
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	Thời gian vật 1 trượt trên AB: 
[image: image40.wmf]1

1

4

0,967

4,134

v

ts

a

===


	0,25

	Tại B trước khi va chạm động lượng của vật 1 là:
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Trước khi va chạm, động lượng của vật 2 là: 
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Xét giản đồ vec tơ động lượng ta có:
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Từ (1) và (2) ta có 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image45.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4 [image: image46.wmf]
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	Xét chuyển động bắn lên của vật 2  ta nhận thấy rằng, thời gian vật 2 lên tới B cũng bằng vật 1 trượt hết dốc.

Ta có 
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	Độ cao của điểm B: 
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Câu 6 (4,0 điểm): Vật A khối lượng M có dạng bán cầu bán kính R được đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Trên đỉnh vật A đặt một vật B khối lượng m=M như Hình 3. Vật B bắt đầu trượt xuống với vận tốc ban đầu không đáng kể. Bỏ qua ma sát giữa vật A với vật B. Tìm vị trí vật B bắt đầu rời khỏi vật A trong hai trường hợp:
          a) Vật A được giữ cố định.

          b) Vật A có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang.
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- áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:
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	- Từ (1) và (2) suy ra : N =mg(3cos
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- Gọi 
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là vận tốc bán cầu A, 
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- Theo phương ngang động lượng bảo toàn nên : 
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	- Khi m bắt đầu rời khỏi M thì : 
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	- Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng : 
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- Với M=m ,ta có : 
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- Giải phương trình này ta được cos
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